
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HYỆN ĐAKRÔNG 
 

Số:          /DS-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đakrông, ngày      tháng 4 năm 2025 

 

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Đakrông - Cơ sở 2. 

2. Địa chỉ: thôn tà Rụt 1, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở KCB: các ngày trong tuần, buổi sáng từ 07 giờ 

00 đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, trực 24h/24h, làm 

việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

Stt Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

1  Hồ Thị Ngàm 
001566/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

ngoại chấn 

thương; điện tim; 

siêu âm tổng quát, 

sản phụ khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Chịu trách 

nhiệm CMKT-

Trưởng khoa 

Ngoại-Sản-LCK 

2  Hồ Thị Biết 
001968/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Ngoại chấn 

thương; Xquang; 

Điện tim 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó Trưởng 

khoa Khoa CC-

HSTCCĐ 

3  
Nguyễn Xuân 

Vượng 

003686/QT-

CCHN 

Khám Nội tổng 

hợp, phục hồi 

chức năng cơ bản 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Ngoại-Sản-LCK 

4  
Bùi Công 

Thương 

000767/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán hình 

ảnh, điện tim 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Trưởng Khoa 

Khám bệnh-

Dược-Cận lâm 

sàng 

5  Hồ Thị Tâm 
000768/QT-

CCHN 

KCB đa khoa; hồi 

sức cấp cứu; siêu 

âm; điện tim; sản 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Trưởng khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

Phụ trách  

6  
Hồ Văn 

Nhường 

002446/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

7  
Trần Anh 

Thương 

001969/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chuyên Khoa Nhi, 

siêu âm, điện tim, 

xquang 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 27/02/2025-08/3/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

8  Hồ Văn Huy 
004144/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Gây 

mê hồi sức 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Cấp cứu-

HSTCCĐ 



Stt Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

Từ 09/3 đến 08/4/2025 

9  
Hoàng Thị 

Thuỳ Nhi 

002847/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 09/4 đến 08/5/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

10  Phan Thanh Hà 
003559/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Tai-

Mũi-Họng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 09/5 đến 08/6/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

11  Hồ Văn Quang 
001967/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Hồi 

sức cấp cứu; 

xquang; điện tim; 

phục hồi chức 

năng; VLTL 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 09/6 đến 08/7/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

12  Trần Thị Hoa 
001590/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Phụ 

sản 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 09/7 đến 08/8/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

13  Hồ Văn Hoàng 
000130/QT-

GPHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh-

Dược-Cận lâm 

sàng 

14  Phạm Văn Mậu 
00376/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

YHCT-PHCN, 

Vật lý trị liệu 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó trưởng 

Khoa Nội-Nhi-

TN-YHCT-

PHCN 

15  Trần Thị Hồng 
000787/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Y tá hành chính 

Khoa CC-

HSTCCĐ 

16  
Ngô Thị Mỹ 

Hương 

002103/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Ngoại-Sản-LCK 

17  
Nguyễn Thị 

Hiền 

003370/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 09/3/2025, 

Từ 02/6 đến 29/6/2025, 

Từ 27/10 đến 23/11/2025 

Nhân viên khoa 

Ngoại-Sản-LCK 

18  
Nguyễn Thị 

Phương 

003369/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 06/3 đến 25/3/2025, 

Từ 30/6 đến 27/7/2025, 

Từ 24/11 đến 21/12/2025 

Nhân viên khoa 

Ngoại-Sản-LCK 

19  Trần Thị Xuân 
003260/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 10/3 đến 06/4/2025, 

Từ 28/7 đến 24/8/2025 

Nhân viên khoa 

Ngoại-Sản-LCK 



Stt Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

20  Nguyễn Thị Hà 
003039/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 07/4 đến 04/5/2025, 

Từ 25/8 đến 21/09/2025 

Nhân viên khoa 

Ngoại-Sản-LCK 

21  
Nguyễn Thị 

Thanh Sang 

000783/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 05/5 đến 01/6/2025, 

Từ 22/9 đến 26/10/2025 

Nhân viên khoa 

Ngoại-Sản-LCK 

22  
Hồ Thị Phương 

Lan 

000791/QT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

23  
Nguyễn Đăng 

Như Ý 

002258/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

24  
Đoàn Thị Hà 

Phương 

000781/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

25  
Nguyễn Thị 

Trà Giang 

004114/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

26  
Hồ Quốc 

Nghĩa 

002467/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT-

PHCN, Vật lý trị 

liệu 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

27  
Nguyễn Thị 

Hạnh 

004147/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

28  
Hồ Thị Thu 

Nhâm 

000277/QT-

CCHND 
Dược sĩ 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó trưởng khoa 

Khám bệnh-

CLS-Dược 

29  
Đinh Thị Thu 

Hoài 
45093,00029 Dược sĩ trung học 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

30  
Nguyễn Thị 

Nguyệt Linh 

003665/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh  

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

31  
Nguyễn Xuân 

Hoà 

3417/QT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 15/3/2025, 

Từ 16/6 đến 15/7/2025, 

Từ 16/10 đến 15/11/2025 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

32  Hoàng Đăng 
002440/QT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24, 

Từ 16/4 đến 15/5/2025, 

Từ 16/9 đến 15/10/2025 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

33  Nguyễn Tấn 000788/QT- Chuyên khoa xét Các ngày trong tuần sáng từ Nhân viên khoa 



Stt Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

Đoàn CCHN nghiệm 7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 16/3 đến 15/4/2025, 

Từ 16/7 đến 15/8/2025, 

Từ 16/11 đến 15/12/2025 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

34  
Nguyễn Anh 

Lực 

002536/QT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 16/5 đến 15/6/2025, 

Từ 16/8 đến 15/9/2025, 

Từ 16/12/2025 đến 15/01/2026 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

35  
Nguyễn Thị 

Nam Trang 

004123/QT-

CCHN 
Y sỹ 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 11/02 đến 12/02/2025 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh- 

Dược- CLS 

36  Trần Thị Thuỳ 
003038/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 11/02 đến 12/02/2025 

Nhân viên khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

37  
Nguyễn Lê 

Anh Phương 

000047/QT-

GPHN 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30,  

ngày trực 24h/24h 

Từ 03/3 đến 12/3/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

38  
Nguyễn Thị 

Loan 

000774/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 13/3 đến 12/4/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

39  
Đỗ Thị Mỹ 

Dáng 

001991/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 13/4 đến 12/5/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

40  Lê Thị Lâm 
000777/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 13/5 đến 12/6/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

41  
Dương Thị 

Thảo 

004302/QT-

CCHN 

Cao đẵng Điều 

dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

42  Hồ Thị Châu 
000141/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN-

YHCT-PHCN 

43  
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 

000285/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Khoa Nội-Nhi-

TN-YHCT-

PHCN, TTYT-

CS2 

44  
Khổng Thị 

Hạnh 

003137/HB-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Khoa Ngoại-

Sản-LCK, 

TTYT-CS2 

 



5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

Stt Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí làm việc 

1 Võ Thị Thùy Chi CĐ Kế toán 
Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh-CLS-Dược 

2 Nguyễn Văn Do Lái xe 
Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh-CLS-Dược 

3 Hồ Thị Nụt Hộ Lý 
Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa Nội-

Nhi-TN-YHCT-PHCN 

4 Nguyễn Văn Phú Bác sỹ YHDP 
Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa Nội-

Nhi-TN-YHCT-PHCN 

5 Nguyễn Hồng Ngọc 
Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa Nội-

Nhi-TN-YHCT-PHCN 

     

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Quảng Trị; 

- Lưu: KH-NV-ĐD, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Đinh Quang Nhật 
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